
Tiết 
học

Phòng 
học

Tiết 
học

Phòng 
học

Tiết 
học

Phòng 
học

Tiết 
học

Phòng 
học

Tiết 
học

Phòng 
học

Tiết 
học

Phòng 
học

Bùi Thị Lệ 
Thủy 03-09-27-10-19 8 9,10 A-401 9,10 A-401 K8

Bùi Thị Lệ 
Thủy 04-11-23-12-19 8 9,10 A-401 9,10 A-401 K8

Công Ngọc 
Thắng 03-09-27-10-19 8 2,3,4 A-401 K8

Công Ngọc 
Thắng 04-11-22-12-19 7 2,3,4 A-401 K8

Nguyễn Thị 
Lan Hương 03-09-27-10-19 8 2,3,4 A-401 K8

Nguyễn Thị 
Lan Hương 04-11-22-12-19 7 2,3,4 A-401 K8

Dư Thị Xuân 
Thảo 03-09-27-10-19 9 2,3,4 A-401 2,3 A-401 K8

Dư Thị Xuân 
Thảo 04-11-23-12-19 8 2,3,4 A-401 2,3 A-401 K8

Nguyễn 
Quang Huy 26-08-13-10-19 7 9,10 SânTD

B1 K8

Nguyễn 
Quang Huy 14-10-20-10-19 1 9 SânTD

B1 K8

Ngô Hà Sơn K7,8

Ngô Hà Sơn K7,8
Trần Thị 
Phúc An 03-09-20-10-19 7 7,8 A-401 4,5 A-401 K8

Trần Thị 
Phúc An 20-10-27-10-19 1 4,5 A-401 K8

8 ECH140 4
Phương pháp toán học trong 
kỹ thuật hóa học và hóa sinh-

1-19 (ĐH01)
20 0 LT Brian Higgins 19-08-31-08-19 2 1,..5 A-401 1,..5 A-401 1,..5 A-401 1,..5 A-401 1,..5 A-401 1,..5 A-401 CTTT K8 K8

Chú ý: 

           2. Tuần 13 (từ 28-10-2019 đến 03-11-2019) là tuần bổ sung học phần ECH152A cùng GS. Baptiste từ Pháp

CTTT K8

           4. Học phần ECM5 bổ sung HK2 năm học 2017-2018

CTTT K8

CTTT K8

Phương trình vi phân-1-19 
(ĐH01)

Vật lý cổ điển 3-1-19 
(ĐH01) 20

           7. Học phần HIS4 thi vào tiết 4,5 ngày 01-11-2019 tại A-401

0

CTTT K8

           6. Sinh viên học bổ sung cần đăng ký với VP CTTT trước ngày 23-08-2019

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019
Chương trình tiên tiến

           1. Tuần 1 của năm học 2019-2020 từ ngày 05-08-2019

           3. Học phần PHIS3 thi vào tiết 9,10 ngày 23-10-2019 tại sân thể dục B1

5

3

4 PHY 9C

3 MAT 
22B

1 CHE 
110A 4 Hóa lý 1-1-19 (ĐH01)

2 ECH 
152A 3 Nhiệt động học Kỹ thuật 

Hóa học 1-1-19 (ĐH01)

CTTT K8

LT

20 0 LT

20 0

CTTT K820 0 LT

           5. Lịch học Học phần ECM5 sẽ được thông báo sau và học ghép với CTTTK7

20 0 LT

20 0 LT

LT

Tên các lớp 
ghép

Mã học 
phần

Số 
SV 
ĐK

Số 
TC

Thứ 7
Khóa

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019_2020
Bậc đào tạo :  Đại học chính quy

Thứ 4 Thứ 6
Số 

tuầnThời gian
Thứ 3Số 

SV 
DK

Giảng viên

ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Lớp môn tín chỉ
Thứ 5Thứ 2

Kiểu 
 học

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCTTT

5 PHIS3 1 Giáo dục thể chất 3-1-19 
(ĐH01)

6 CTTT K7,8ECM5 2
Phân tích trong Kỹ thuật hóa 
học và khoa học vật liệu-1-

19 (ĐH01)
20 0 LT Sẽ được thông 

báo sau

7 HIS4 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh-1-19 
(ĐH01)

Trang 1


